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ĐỀ ÁN
Phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam được tái lập kể từ ngày 01/01/1997 theo Nghị quyết Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 ngày 06/11/1996; có diện tích tự nhiên 1.043.831,83 ha; dân số 1.483.402 người (theo số liệu thống kê năm 2007). Hiện nay, tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: 02 thành phố và 16 huyện) và có 240 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 18 phường, 12 thị trấn, 210 xã). 
Vị trí địa lý tỉnh Quảng Nam: phía Đông giáp biển đông; phía Tây giáp Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và tỉnh Kon Tum; phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; phía Bắc giáp tỉnh Thừa - Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. 
Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, giáp thành phố Đà Nẵng về phía Bắc, giáp Khu kinh tế Dung Quất về phía Nam, có sân bay, cảng biển, đường xuyên Á nên rất thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế - xã hội, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, Quảng Nam có địa hình phức tạp, đồi núi chiếm 3/4 diện tích; sông suối cách trở, giao thông đi lại khó khăn, nhất là đối với các huyện miền núi, vùng cao, và do nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên nóng ẩm, mưa nhiều.

Sau khi được tái lập, tuy bước đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở và
 với sự quyết tâm nỗ lực xây dựng quê hương của toàn thể cán bộ, quân, dân trong tỉnh nên Quảng Nam đã có những bước chuyển cơ bản về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao về mặt vật chất và tinh thần; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn đã có những bước chuyển biến tích cực; nhiều khu công nghiệp, khu du lịch ra đời, đặc biệt là Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc, các khu quy hoạch phát triển du lịch ven biển đã và đang thu hút sự đầu tư của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
Thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/11/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam theo Nghị định 15/2007/NĐ-CP với những nội dung sau:
I. Các căn cứ pháp lý để xây dựng đề án:
- Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện.
- Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định 15/2007/NĐ-CP;

- Kế hoạch số 2993/KH-UBND ngày 26/9/2007 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
II. Mục đích và nguyên tắc phân loại:

1. Mục đích:

- Bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

- Làm căn cứ để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện. 

- Làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phù hợp với từng đơn vị hành chính. 
2. Nguyên tắc phân loại:

- Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện dựa trên các tiêu chí về dân số, diện tích, tính chất đặc thù về địa lý, số đơn vị hành chính, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phản ánh khối lượng công việc và mức độ khó khăn, phức tạp của hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.
- Phương pháp tính điểm để phân loại theo các tiêu chí phải bảo đảm tính khách quan và khoa học.
III. Nội dung phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam:

1. Tính điểm phân loại đơn vị hành chính tỉnh theo các tiêu chí:
1.1. Về dân số theo vùng, miền: 
Số liệu dân số để tính điểm là số liệu dân số tự nhiên trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12 của năm liền kề với năm phân loại do Cục Thống kê tỉnh cung cấp theo quy định của Luật Thống kê.

Quảng Nam là tỉnh đồng bằng, dân số là 1.483.402 người. Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 7 Nghị định 15/2007/NĐ-CP thì đối với tỉnh đồng bằng có dưới 700.000 nhân khẩu được tính 50 điểm; có từ 700.000 nhân khẩu trở lên thì cứ thêm 9.000 nhân khẩu được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 250 điểm; theo đó số điểm về tiêu chí dân số của tỉnh Quảng Nam được tính như sau: 

Đds = 50 điểm + (1.483.402 – 700.000)/9.000

      = 50 điểm + 87 điểm = 137 điểm. 
1.2. Về diện tích tự nhiên theo vùng, miền: 

Diện tích tự nhiên của tỉnh thống nhất lấy số liệu theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 27/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 đối với cấp tỉnh.

Quảng Nam là tỉnh đồng bằng, có tổng diện tích tự nhiên là 1.043.831,83 ha. Theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 7 Nghị định 15/2007/NĐ-CP thì đối với tỉnh đồng bằng có dưới 90.000 ha diện tích đất tự nhiên được tính 40 điểm, có từ 90.000 ha trở lên thì cứ thêm 6.000 ha được tính thêm 01 điểm, tối đa không quá 150 điểm; theo đó số điểm về tiêu chí diện tích của tỉnh Quảng Nam được tính như sau: 

Đdt = 40 điểm + (1.043.831,83 – 90.000)/6.000

      = 40 điểm + 158,97 điểm = 198,97 điểm.

Theo quy định số điểm về tiêu chí diện tích tự nhiên không vượt quá 150 điểm, do đó số điểm về tiêu chí diện tích của tỉnh Quảng Nam là 150 điểm. 
1.3. Các yếu tố đặc thù:

a/ Quảng Nam là tỉnh đồng bằng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc khu vực miền núi, vùng cao (gồm các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My), theo quy định được tính 8 điểm. (Riêng huyện mới Nông Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhân là huyện miền núi).
b/ Tỉnh Quảng Nam có đường biên giới quốc gia giáp với nước bạn Lào (thuộc huyện Tây Giang và Nam Giang), theo quy định được tính 20 điểm.
c/ Tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An) theo quy định tại điểm đ khoản 3 điều 7 Nghị định 15/2007/NĐ-CP nếu tỉnh có trên 11 đơn vị hành chính cấp huyện thì cứ thêm 01 đơn vị hành chính cấp huyện được tính 01 điểm, tối đa không quá 15 điểm. Như vậy, tỉnh Quảng Nam được tính 7 điểm (18-11= 7).
Tổng điểm của các yếu tố đặc thù (a+b+c): 35 điểm.
Trong quá trình thảo luận, có nhiều ý kiến đề nghị xem xét các yếu tố đặc thù khác như: tỉnh có 2 Di sản Văn hoá thế giới, quản lý nhiều Khu kinh tế, Khu công nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc và hỏi Bộ Nội vụ nhưng Bộ Nội vụ trả lời các yếu tố đặc thù đó không nằm trong tiêu chí phân loại.
IV. Kết quả tự phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam:

1. Tổng số điểm của các tiêu chí để phân loại:

1.1. Điểm về dân số vùng, miền: 137 điểm.
1.2. Điểm về diện tích vùng, miền: 150 điểm.

1.3. Điểm về các yếu tố đặc thù: 35 điểm.

Tổng số điểm để tính phân loại (1.1+1.2+1.3): 322 điểm.
2. Kết quả phân loại:

Căn cứ điều 9 Nghị định 15/2007/NĐ-CP quy định về khung điểm phân loại đơn vị hành chính thì đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh có từ 201 đến 340 điểm là đơn vị hành chính loại II. Tỉnh Quảng Nam đạt được 322 điểm, được phân loại là đơn vị hành chính loại II.
Trên đây là Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam; Uỷ ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua để Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định trình Chính phủ quyết định phân loại./.
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